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	BỘ NỘI VỤ
THANH TRA BỘ


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:         /TTr-TTr

	Hà Nội, ngày     tháng 4   năm 2024  


KÍNH TRÌNH THỨ TRƯỞNG NGUYỄN BÁ HOAN
Dự thảo Nghị định quy định một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về 
chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp; khiếu nại, tố cáo về bảo hiểm xã hội và xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội


Thực hiện Quyết định số 717/QĐ-TTg ngày 27/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khoá XV thông qua tại Kỳ họp 7, sau khi tổng hợp ý kiến tham gia của Ban soạn thảo, tổ biên tập (có tổng hợp, tiếp thu ý kiến kèm theo), Thanh tra Bộ Nội vụ đã hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp; khiếu nại, tố cáo về bảo hiểm xã hội và quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội (sau đây gọi là dự thảo Nghị định). Thanh tra Bộ trân trọng báo cáo như sau: 
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH
Ngày 29/6/2024, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Bảo hiểm xã hội số 41/2024/QH15 (sau đây được viết là Luật BHXH số 41/2024/QH15) và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2025. Luật BHXH số 41/2024/QH15 được xây dựng nhằm bảo đảm an sinh xã hội theo quy định của Hiến pháp và thể chế hóa các quan điểm, định hướng, nội dung cải cách trong các văn kiện, nghị quyết của Đảng và Nhà nước; phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội (sau đây được viết là BHXH) theo hướng đa dạng, linh hoạt, đa tầng, hiện đại, hội nhập quốc tế, tiến tới bao phủ BHXH đối với toàn bộ lực lượng lao động; sửa đổi căn bản các vướng mắc, bất cập từ thực tiễn; bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính đồng bộ, thống nhất, có tính khả thi, phù hợp tiêu chuẩn quốc tế; mở rộng, gia tăng quyền, lợi ích, tạo sự hấp dẫn để thu hút người lao động tham gia BHXH; đồng thời, bảo đảm tốt nhất quyền lợi cho người lao động đang làm việc và người hưởng lương hưu. Luật BHXH số 41/2024/QH15 được kết cấu gồm 11 Chương và 141 Điều, trong đó có 56 điều, khoản, nội dung giao Chính phủ quy định chi tiết. 
Nội dung Quốc hội giao Chính phủ quy định cụ thể nhằm phù hợp với yêu cầu thực tiễn trong thực hiện các quy định về bảo hiểm xã hội gồm: đôn đốc thực hiện trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp; trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp; biện pháp xử lý hành vi chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp; biện pháp xử lý hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp; khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi về bảo hiểm xã hội và tố cáo, giải quyết tố cáo về bảo hiểm xã hội.

Bên cạnh đó, Nghị định số 12/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội đã tạo hành lang pháp lý cho công tác xử lý, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, góp phần nâng cao ý thức chấp hành, tính tuân thủ pháp luật, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức trong trong những lĩnh vực bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, đến nay, việc áp dụng trên thực tế đã xuất hiện các yêu cầu, đòi hỏi các quy định xử phạt về bảo hiểm xã hội cần phải được tiếp tục hoàn thiện, cụ thể: yêu cầu từ việc đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật sau khi Luật Bảo hiểm xã hội số 41/2024/QH15 được ban hành; yêu cầu khắc phục những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn áp dụng Nghị định số 12/2022/NĐ-CP phát sinh một số vướng mắc, bất cập trong công tác xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

Như vậy, việc nghiên cứu, xây dựng Nghị định quy định một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp; khiếu nại, tố cáo về bảo hiểm xã hội và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội là cần thiết.

II. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH
1. Mục tiêu 
Việc xây dựng và ban hành Nghị định nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý và tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH theo quy định của Luật BHXH số 41/2024/QH15 và tạo sự thống nhất, đồng bộ giữa các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
2. Quan điểm xây dựng Nghị định

- Bám sát chủ trương, định hướng, quan điểm chỉ đạo trong quá trình xây dựng Luật BHXH số 41/2024/QH15; đảm bảo quy định chi tiết, đầy đủ các nội dung Luật BHXH số 41/2024/QH15 giao Chính phủ quy định chi tiết.
- Thực hiện đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn có liên quan; bảo đảm thực hiện đúng kế hoạch, thời hạn được giao;

- Tham khảo và kế thừa chọn lọc các quy định hiện hành phù hợp đã được kiểm nghiệm trong thực tiễn, sửa đổi các quy định chưa phù hợp, bảo đảm tính khả thi, dài hạn, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật; 
- Nội dung dự thảo Nghị định rõ ràng, cụ thể, chi tiết và khả thi; bảo đảm thuận tiện trong quá trình tổ chức thực hiện.

- Đảm bảo tính tương thích, tuân thủ quy định các điều ước quốc tế trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội mà Việt Nam là thành viên.

III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp; khiếu nại, tố cáo về bảo hiểm xã hội và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội 
.
2. Đối tượng áp dụng

a) Người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 5 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội.

b) Người sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại khoản 3 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội.

c) Người lao động và người sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp quy định tại Điều 43 Luật Việc làm.

d) Người sử dụng lao động, người lao động và các cá nhân, tổ chức khác có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp  quy định tại Nghị định này.

đ) Người có thẩm quyền xử phạt, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính quy định tại Chương V Nghị định này.

e) Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp; khiếu nại, tố cáo về bảo hiểm xã hội và xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này.

IV. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Ngày 08/10/2024, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ) ban hành Quyết định số 1733/QĐ-BLĐTBXH về việc thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định.
2. Ngày 10/10/2024, Thanh tra có Công văn số 697/TTr-GSXL gửi Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố và Bảo hiểm xã hội Việt nam về việc khảo sát, đánh giá một số nội dung liên quan tại các đại phương phục vụ cho việc xây dựng dự thảo Nghị định.
3. Ngày 31/12/2024, Bộ có văn bản số 6698/BLĐTBXH-TTr về việc đề nghị các thành viên, ban soạn thảo, tổ biên tập tham gia ý kiến ‎dự thảo Nghị định.
V. NỘI DUNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Bố cục của Nghị định

Nghị định được kết cấu gồm 06 Chương và 29 Điều.

2. Nội dung cơ bản của Nghị định

Nghị định bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

2.1. Chương I. Quy định chung

Chương này gồm 02 điều (Điều 1 và Điều 2) quy định phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Nghị định.

2.2. Chương II. Chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

Chương này gồm 07 điều, từ Điều 3 đến Điều 9, quy định về: Chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp; tổ chức thu số tiền chậm đóng, trốn đóng và số tiền lãi bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền chậm đóng, trốn đóng; các trường hợp khác bị coi là trốn đóng theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội; các trường hợp thuộc khoản 1 Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội không bị coi là trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp; số tiền trốn đóng và số ngày chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp; đôn đốc thực hiện trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp; biện pháp xử lý hành vi chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp.

2.3. Chương III. Khiếu nại về bảo hiểm xã hội

Chương này gồm 9 điều, từ Điều 10 đến Điều 19, quy định về: Khiếu nại quyết định, hành vi về bảo hiểm xã hội; hình thức khiếu nại; thời hiệu khiếu nại; rút khiếu nại; thẩm quyền giải quyết khiếu nại; trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại; công khai quyết định giải quyết khiếu nại; thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật; xử lý vi phạm pháp luật trong giải quyết khiếu nại về bảo hiểm xã hội.
2.4. Chương IV. Tố cáo về bảo hiểm xã hội 

Chương này gồm 04 điều, từ Điều 20 đến Điều 24, quy định: Tố cáo về bảo hiểm xã hội; hình thức tố cáo, tiếp nhận tố cáo; thẩm quyền giải quyết tố cáo; trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo; xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm pháp luật tố cáo về bảo hiểm xã hội.

2.5. Chương V. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội
Chương này gồm 02 điều, từ Điều 25 đến Điều 27, quy định về hình thức xử phạt; hành vi vi phạm, mức phạt tiền và thẩm quyền xử phạt; biện pháp khắc phục hậu quả.

2.6. Chương VI. Điều khoản thi hành

Chương này gồm 02 điều, Điều 28 đến Điều 29: quy định về hiệu lực thi hành và trách nhiệm tổ chức thi hành.

V. ĐỀ XUẤT

Căn cứ Điều 91 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Quy chế Xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nội vụ, Thanh tra Bộ đề xuất Lãnh đạo Bộ phê duyệt dự thảo Nghị định và ký ban hành văn bản: lấy ý kiến đối tượng chịu sự đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản và bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; đề nghị đăng tải toàn văn dự thảo trên Cổng thông tin điện tử của Bộ và của Chính phủ (có dự thảo Nghị định và dự thảo văn bản kèm theo).
Trên đây là Tờ trình dự thảo Nghị định quy định một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp; khiếu nại, tố cáo về bảo hiểm xã hội và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, Thanh tra trân trọng báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định./.
	Ngày           tháng        năm 2025
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� Bao gồm các điều, khoản: Điều 35, Điều 39, khoản 1 Điều 40, khoản 1 Điều 41, Điều 130, Điều 131, Điều 132. 






